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[bookmark: _GoBack]I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
[bookmark: _Hlk117108371]Một đời mẹ mặc áo nâu
                     Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai
    Rách lành kể những hôm mai
              Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày

Áo nâu bạc! áo nâu gầy!
          Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa
Lắng nghe sợi vải ngày xưa
  Thấy trong mặn chát đã thừa mồ hôi

Bao nhiêu nước mắt mẹ rơi
Áo nâu gói cả những lời xót xa
Mẹ như sông phía quê nhà
  Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm

Mẹ đi về phía trăm năm
       Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương
Thôi đành nhờ cả khói sương
Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi...
[bookmark: _Hlk164263429]                                                            (Một đời áo nâu, Nguyễn Văn Song)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ trên?
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra những từ ngữ miêu tả đặc điểm về chiếc áo của mẹ trong câu thơ sau:
                                                 Rách lành kể những hôm mai
                                             Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu thơ?
“Áo nâu bạc! Áo nâu gầy!
Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa”.
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu nội dung của hai câu thơ:
 “Mẹ như sông phía quê nhà
Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm”
Câu 5 (1,0 điểm). Qua văn bản trên hãy nêu suy nghĩ của Anh/chị về trách nhiệm của con cái đối với mẹ.
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk164111417]Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng từ 150 - 200 chữ) trình bày suy nghĩ của Anh/chị về ý nghĩa của  lòng biết ơn.
Câu 2 (4,0 điểm). Phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ Một đời áo nâu (Nguyễn Văn Song).
----------------------HẾT---------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	 
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	 
	1
	Nhân vật trữ tình: tác giả - xưng con 
	0.5

	
	2
	 Những từ ngữ miêu tả đặc điểm về chiếc áo của mẹ trong câu thơ: rách lành, sờn phai.
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ trong hai câu thơ: 
+ Điệp từ/Điệp ngữ: Áo, Áo nâu.
+ So sánh: Áo như thửa ruộng.
-  Tác dụng: 
 + Giúp tạo nhịp điệu, hình ảnh cụ thể cho câu thơ.
 + Từ hình ảnh chiếc áo nâu, tác giả muốn ca ngợi hình ảnh người mẹ vất vả, nhọc nhằn sương nắng, tảo tần nuôi con. Đồng thời thể hiện sự xót xa, trân trọng và lòng biết ơn của người con (tác giả) đối với mẹ.
	1.0

	
	4
	- Nội dung của hai câu thơ:
 “Mẹ như sông phía quê nhà
Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm”
+ Mẹ như sông phía quê nhà : Hình ảnh người mẹ được sánh với con sông quê nhà, thân thương, bình dị và chan chứa tình yêu thương dạt dào, bao la.
+ Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm: Dòng sông dốc lòng mang phù sa thì Mẹ cũng như sông dốc lòng, hi sinh thầm lặng vì sự trưởng thành của con cái. Đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con đối với mẹ.
	1.0

	
	5
	- Tôn trọng ý kiến cá nhân của HS: Sau đây là một số gợi ý.
+ Thấu hiểu cho những hi sinh, vất vả của mẹ.
+ Giúp đỡ mẹ công việc gia đình.
+ Cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng để trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ.
+ Yêu thương và trân trọng khoảnh khắc khi còn bên mẹ. 
+ Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu.
	1.0

	II
	 
	VIẾT
	6.0

	
	1
	 Viết đoạn văn (khoảng từ 150 - 200 chữ) trình bày suy nghĩ của Anh/chị về ý nghĩa của  lòng biết ơn.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận xã hội
Thí sinh có thể trình bày đoạn văn  theo một cách hoặc kết hợp các cách: diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng – phân – hợp, đảm bảo yêu cầu về cấu trúc đoạn văn.
	0.25

	
	
	 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
                                   Suy nghĩ về ý nghĩa của lòng biết ơn.
	0.25

	
	
	c. Đề xuất một số ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:
    Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ ý nghĩa của lòng biết ơn.
Có thể triển khai theo hướng: Ý nghĩa của lòng biết ơn:
- Giải thích: Lòng biết ơn là sự ghi nhớ công ơn, tình cảm mà người khác mang lại cho mình. Những hành động, việc làm mà họ hi sinh để mang lại niềm hay hạnh phúc hay niềm vui cho mình.
- Ý nghĩa của lòng biết ơn: 
+ Lòng biết ơn là một tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của mỗi con người. Mỗi công việc chúng ta thành công không phải tự nhiên mà có, dù lớn hay nhỏ cũng có sự giúp đỡ của ai đó, vậy nên ta cần phải có lòng biết ơn.
+ Mỗi con người sống với lòng biết ơn thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu tình cảm hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn.
+ Lòng biết ơn giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác, truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội.
+ Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người lạnh lùng vô cảm, sống ăn cháo đá bát…những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán.
	0.5

	
	
	d. Yêu cầu về kĩ năng
- Lựa chọn thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp viết đoạn nghị luận xã hội.
- Kết cấu rõ ràng.
- Lập luận chặt chẽ, bằng chứng thuyết phục, diễn đạt lưu loát.
	0.5

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25 

	
	
	f. Sáng tạo
    Đoạn văn có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, phong trôi chảy.
	0.25

	
	 2
	Phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ Một đời áo nâu (Nguyễn Văn Song)
	4.0

	
	 
 
 
  
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ Một đời áo nâu
	0.5

	
	
	c. Đề xuất một số ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:
- Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.
- Sau đây là một số gợi ý:
+ Nội dung:  Bài thơ là tiếng lòng tràn đầy cảm xúc của người con dành cho người mẹ thân yêu của mình - người mẹ mặc áo nâu. Mẹ một đời lam lũ, vất vả, luôn lặng thầm, hết lòng hi sinh vì con cái, nuôi dưỡng con cái thành người; là sự trân trọng, yêu thương và biết ơn; là niềm xúc động nghẹn ngào, sự mất mát, đau khổ của tác giả trước sự ra đi của mẹ.
+ Nghệ thuật: Bài thơ sử dụng thể thơ lục bát, với ngôn từ rất mộc mạc, giản dị, những suy nghĩ rất giản dị, tự nhiên, chân thành. Nhịp điệu của bài thơ đặc biệt với các dòng thơ có sử dụng dấu chấm than, so sánh, nhân hóa, câu hỏi tu từ, dấu chấm lửng cuối bài thể hiện sự nghẹn ngào không nói nên lời của người con.
- Thông điệp: Phải biết yêu thương, chăm sóc và biết ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ,…
	   1.0

	
	
	d. Yêu cầu về kĩ năng
- Lựa chọn thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp viết bài văn nghị luận văn học.
- Kết cấu rõ ràng.
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu, hài hòa giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	1.5

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp
    Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	f. Sáng tạo
  Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, văn phong trôi chảy.
	0.5

	I+ II = TỔNG ĐIỂM
	10.0






